
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu – Tô Khánh Linh  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/03 đến 

03/04 

Nguyễn Thu 

Tuần 2 

Từ 06/04 đến 

10/04 

Khánh Linh 

Tuần 3 

Từ 13/04 đến 

17/04 

Nguyễn Thu 

Tuần 4 

Từ 20/04 đến 

24/04 

Khánh Linh 

Tuần 5 

Từ 27/04 đến 

01/05 

Nguyễn Thu 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục 

quần áo cho con phù hợp thời tiết (sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều đúng giờ để tham gia vào hoạt động thể dục 

sáng của trường, lớp. 

- Trò chuyện về các loại PTGT: đặc điểm màu sắc hình dạng nơi hoạt động. Bé đã được 

đi PTGT nào rổi? Sáng con được bố mẹ trở đến trường bằng PTGT nào? Xe máy có gì? 

Ô tô trông như thế nào? Ô tô là PTGT đường gì? PTGT đường sắt có những gì? Tàu 

thủy đi ở đâu? Máy bay là PTGT đường nào?...Con đã nhìn thấy cột đèn tín hiệu chưa? 

Nó có mấy màu? 

…Hỏi trẻ về màu sắc đèn giao thông đèn nào được đi đèn nào phải dừng lại… 

- Giáo dục trẻ một số luật lệ giao thông cần tuân thủ: đội mũ bảo hiểm, ngồi xe không 

đùa nghịch… 

- Xem tranh ảnh, video các loại PTGT đường bộ, đường hàng không, đường thủy, 

đường sắt 

- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Cởi, cất giày, 

dép, cất lấy cốc, đi lên xuống cầu thang…   

 

Thể dục sáng 

Tuần 1+ 3 + 5 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu 

+ Cơ tay và bả vai: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống 

+ Cơ lưng, cơ bụng: Quay người sang 2 bên phải trái 

+ Cơ chân: Nhảy tại chỗ  
 

 



Tuần 2+ 4 

+Hô hấp: Thở ra từ từ 

+ Cơ tay và bả vai: Giơ tay lên cao, tay sang ngang 

+ Cơ lưng, cơ bụng: Tay chống hông quay người sang 2 bên 

+Cơ chân: Dậm chân tại chỗ   

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Đi xe đạp 

- NH: Em đi 

chơi thuyền   

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Em tập lái 

ô tô 

- TCAN: Nghe 

âm thanh đoán 

tên phương tiện 

(MT15)   

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

- TC: Di chuyển 

nhanh chậm theo 

tiết tấu.   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Dạy hát: Lái ô 

tô 

- Nghe hát: Cô 

dạy bé bài học 

giao thông   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Nghỉ lễ   

MT43, 

MT15, 

MT23, 

MT40 

T3 

Hoạt động làm 

quen văn học 

- Thơ: Xe đạp   

Hoạt động làm 

quen văn học 

- Truyện: Vì sao 

thỏ cụt đuôi 

(MT23)   

Hoạt động làm 

quen văn học 

- Thơ: Xe chữa 

cháy   

Hoạt động làm 

quen văn học 

- Ca dao: Giỗ tổ 

Hùng Vương   

Hoạt động làm 

quen văn học 

- Thơ: Đèn giao 

thông   

T4 

Nhận biết tập nói 

- Xe đạp   

Nhận biết phân 

biệt  

- Nhận biết xe ô 

tô con - xe buýt   

Nhận biết tập nói 

- Xe cứu hoả   

Nhận biết phân 

biệt  

- Giỗ tổ Hùng 

Vương ( 10/3)   

Nhận biết tập nói 

- Nhận biết đèn 

giao thông   

T5 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Bật xa 

bằng 2 chân 15-

20cm 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Đá 

bóng vào gôn 

1,5- 2m 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Tung 

bóng qua dây 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Tung 

và bắt bóng cùng 

cô 

Hoạt động vận 

động 

- Nghỉ lễ   



- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ"   

- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa   

- TCVĐ: Bóng 

tròn to"   

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ (MT40)   

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu xe đạp 

(MT43)   

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu ô tô   

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ đường về 

nhà   

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ mưa   

Hoạt động tạo 

hình 

- Nghỉ lễ   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCĐ: 

- Quan sát thời 

tiết 

- Quan sát ô tô 

con 

- Quan sát các 

phương tiện giao 

thông 

- Quan sát cây 

rau dọc mùng 

- Quan sát cây 

hoa ngũ sắc 

* TCVĐ: 

- Bắt bướm. 

- Chi chi chành 

chành. 

- Trời nắng trời 

mưa. 

- Kéo co. 

- Tập tầm vông 

* Chơi theo ý 

thích: Chơi với 

bóng, chơi với 

* HĐCĐ: 

- Quan sát chiếc 

xe đạp 

- Chơi ở góc văn 

học: Kể chuyện 

cho bé nghe 

- Quan sát vườn 

rau 

- Quan sát cây 

rau lang 

- Quan sát thời 

tiết 

* TCVĐ: 

- Chuyền bóng 

- Con bọ dừa. 

- 5 chú khỉ con. 

- Cây cao, cỏ 

thấp. 

- Lăn bóng 

* Chơi theo ý 

thích: Chơi với 

bóng, chơi với 

cát, sỏi, hạt gấc, 

* HĐCĐ: 

- Quan sát trò 

chuyện về thời 

tiết. 

- Quan sát các 

phương tiện 

tham gia giao 

thông đường bộ 

cạnh trường 

- Quan sát cây 

xoài 

- Quan sát cây 

hoa giấy 

- Quan sát cây ớt 

* TCVĐ: 

* TCVĐ: 

- Bật xa bằng 2 

chân. 

- Cáo và thỏ. 

- Bắt bướm. 

- Trời nắng trời 

mưa. 

- Dung dăng 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây 

rau lang 

- Chơi ở góc văn 

học: Kể chuyện 

cho gấu bông 

- Quan sát xe 

máy 

- Quan sát cây 

rau cải 

- Quan sát nhà 

để xe 

* TCVĐ: 

- Bóng tròn to. 

- Gieo hạt nảy 

mầm. 

- Tung bóng qua 

dây. 

- Kéo cưa lừa xẻ. 

- Cắp cua bỏ giỏ. 

* Chơi theo ý 

thích: Chơi với 

bóng, chơi với 

* HĐCĐ: 

- Nghỉ lễ 

- Quan sát đu 

quay. 

- Quan sát cây 

rau lang 

- Nghỉ lễ 

- Nghỉ lễ 

* TCVĐ: 

- Nghỉ lễ 

- Chuyền bóng 

- Lăn bóng 

- Nghỉ lễ 

- Nghỉ lễ 

* Chơi theo ý 

thích: Chơi với 

bóng, chơi với 

cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé 

ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

 

MT12 



cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé 

ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé 

ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

dung dẻ. 

* Chơi theo ý 

thích: Chơi với 

bóng, chơi với 

cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé 

ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé 

ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời. 

(MT12)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc văn học ( T1), Góc vận động ( T2), chơi với hình và màu ( T3 ), 

Góc hoạt động với đồ vật( T4). 

- Góc hình và màu: 

+ Tìm đúng hình và màu, lồng hộp to nhỏ, phân loại theo màu… 

- Góc vận động: 

+ Chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: ném bóng, bật qua vòng, vặn nắp 

chai, thả bóng theo màu, chơi với ô tô kéo, bò qua cổng… 

+ Ôn luyện các bài tập đã học: Bò chui qua cổng, Ném vào đích, Bò trong đường hẹp… 

- Góc văn học: 

+ Tập cầm bút di màu các loại phương tiện giao thông: ô tô, tàu hỏa… 

+ Tập lật mở trang sách, xem tranh truyện… 

+ Chơi với thú bông và các con rối ngộ nghĩnh… 

- Góc hoạt động với đồ vật: 

+ Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách, xếp cạnh ( xếp hang rào,…), lắp ghép theo ý 

thích… 

+ Rèn kỹ năng cầm dây xâu qua lỗ của hoa, lá , hột , hạt, xâu qua lỗ nhỏ, lỗ to… 

* Góc chơi khác: 

- Góc tạo hình : 

Chơi với đất nặn; bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong, 

vẽ bông hoa, các loại quả, tô màu chân dung bà, mẹ, chị em gái... 

 



- Góc âm nhạc: 

+ Hát các bài hát: Em tập lái ô tô, Đoàn tàu nhỏ xíu… 

+ Nghe và hưởng ứng theo bài hát: Đi xe đạp 

- Góc thực hành cuộc sống: 

Cho trẻ học gắp hạt,rót nước, cài khuy áo … 

- Góc bế em: 

Dạy kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, mặc quần áo cho bé, ru bé ngủ, hát cho 

bé nghe, chơi với đồ chơi nấu ăn, tổ chức sinh nhật bạn...   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ như : Rửa tay trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi 

quy định. 

- Rèn trẻ tự xúc ăn, ngồi ăn không gác chân, không lấy tay bốc ăn, ăn không nói 

chuyện… 

- Giới thiệu cho trẻ biết được các món ăn có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. 

Động viên trẻ ăn ngoan, ăn đầy đủ chất và ăn hết xuất. 

- Trẻ biết gọi tên một số món ăn quen thuộc. 

- Động viên trẻ ngủ ngoan, sâu giấc. 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy theo nhạc các bài : Em tập lái ô tô, Đoàn tàu nhỏ 

xíu, Đi xe đạp…   

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 
- HĐVĐV: Xâu 

vòng   

- HĐVĐV: Xếp 

chồng   

- HĐVĐV: Xếp 

ao cá   

- HĐVĐV: Xâu 

vòng   

- Nghỉ lễ   

 

T3 

- Truyện: Kiến 

con đi ô tô   

- Xem video 

nhận biết các 

PTGT đường bộ   

- Thơ: Con tàu   - Xem video dạy 

trẻ nhận biết một 

số PTGT đường 

thủy   

- Đồng dao: 

Đếm tay   

T4 

- Xe máy nhà bé   - Trò chuyện về 

các PTGT đường 

bộ   

- Trò chuyện về 

các PTGT đường 

bộ   

- Trò chuyện về 

PTGT đường sắt   

- Nhận biết đèn 

xanh - đèn đỏ   

T5 

- Hướng dẫn 

chơi TC: Chạy 

theo hiệu lệnh   

- Hướng dẫn 

chơi TC: Cướp 

cờ   

- Hướng dẫn 

chơi TC: Bác 

- Hướng dẫn 

chơi TC: Oẳn tù 

tì   

- Nghỉ lễ   



Gấu đen làm 

bánh   

T6 

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan   

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan   

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan   

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan   

- Nghỉ lễ   

Chủ đề - Sự kiện  Xe đạp của bé  Ô tô con  Xe cứu hỏa  
Giỗ tổ Hùng 

Vương  

Đèn tín hiệu giao 

thông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 


